
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC: 2024-2025

(Kèm theo quyết định số 121 /QĐ-MN  ngày 01 tháng 8 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Mầm non Thái Sơn)

I. TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ

STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1
Phạm Thị Hoa Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm trẻ  NT1 Tổ trưởng

2
Hoàng Thị Thu Trang Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm trẻ  NT1 Thành viên

3
Nguyễn Thị Năm Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm trẻ  NT1 Thành viên

4
Hoàng Thị Thuỳ Giáo viên chủ nhiệm

Nhóm trẻ NT2 Thành viên

5
Vũ Phương Liên Giáo viên chủ nhiệm 

Nhóm trẻ  NT2 Thành viên

6 Hoàng Thị Phương Giáo viên dạy Nhóm  NT2 Thành viên

7
Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên chủ nhiệm 

Nhóm trẻ  NT3 Tổ phó

8
Nguyễn Thị Thuý Giáo viên chủ nhiệm 

Nhóm trẻ  NT3 Thành viên

 (Danh sách trên gồm 08 thành viên)

II. TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO 3 TUỔI

STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1 Phạm Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C1 Tổ trưởng

2 Đỗ Thị Hiền Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C1 Thành viên

3 Bùi Thị Hường Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C1 Thành viên

4 Vũ Thị Dung Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C2 Thành viên

5 Vũ Thị Thắm Giáo viên chủ nhiệm Thành viên



Lớp 3 tuổi C2

6 Hoàng Thị Mỹ Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C2 Thành viên

7 Đào Thị Ngân Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C3 Thành viên

8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C3 Tổ phó

9 Phùng Thị Luyện Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 3 tuổi C3 Thành viên

 
(Danh sách trên gồm 09 thành viên)

III. TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO 4 TUỔI
STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B1 Tổ trưởng

2 Bùi Thị Thương Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B1 Thành viên

3 Nguyễn Thị Lương Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B2 Thành viên

4 Nguyễn Thị Thu Hoàn Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B2 Thành viên

5 Hoàng Thị Thảnh Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B3 Thành viên

6 Hoàng Thị Thanh Thắm Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B3 Thành viên

7 Hoàng Thị Tươi Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B4 Thành viên

8 Bùi Thị Tố Nga Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B4 Tổ phó

9 Nguyễn Thu Huyền Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B5 Thành viên

10 Đoàn Thị Thu Hiền Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 4 tuổi B5 Thành viên

 (Danh sách trên gồm10 thành viên) 

IV. TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO 5 TUỔI



STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1
Hoàng Thị Hồng Hà Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A1 Thành viên

2
Nguyễn Việt Anh Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A2 Thành viên

3
Đào Thị Liễu Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A2 Thành viên

4
Hoàng Thị Huyền Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A1 Thành viên

5
Ngô Thị Hạnh Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A3 Thành viên

6
Nguyễn thị Vân Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A3 Thành viên

7
Đặng Thị Khuya Giáo viên chủ nhiệm 

Lớp 5 tuổi A4 Tổ phó

8 Phùng Thị Quyên Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 5 tuổi A4 Thành viên

9 Phạm Thị Thịnh Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 5 tuổi A5 Tổ trưởng

10 Hoàng Phương Thuý Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 5 tuổi A5

Thành viên

11 Hoàng Thị Thương Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 5 tuổi A6

Thành viên

12 Bùi Thị Oanh Giáo viên chủ nhiệm 
Lớp 5 tuổi A6

Thành viên

(Danh sách trên gồm 12 thành viên)

V. TỔ CHUYÊN MÔN NUÔI DƯỠNG

STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1 Đào Thị Thảo Nhân viên ND Tổ trưởng
2 Hoàng Thị The Nhân viên ND Thành viên
3 Đặng Thị Liên Nhân viên ND Thành viên
4 Phạm Thị Liên Nhân viên ND Thành viên
5 Ngô Thị Cúc Nhân viên ND Thành viên



6 Bùi thị Hồng Vân Nhân viên ND Thành viên

7
Hoàng Thị Dần Nhân viên ND

Tổ phó

8 Nguyễn Thị Thu Hải Nhân viên ND Thành viên
9 Vũ Thị Nga Nhân viên ND Tổ phó
10 Nguyễn Thị Yến Nhân viên ND Thành viên

11 Bùi Thị Hồng Nhung Nhân viên ND Thành viên
(Danh sách trên gồm 11 thành viên)

V. TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ và tên Nhiệm vụ phân công Chức vụ

1 Phùng Thị Huyền Kế toán Tổ trưởng
2 Đặng Văn Rô Bảo vệ Thành viên
3 Đào Văn Chiến Bảo vệ Thành viên
4 Nguyễn Thị Hương Bảo vệ Thành viên
5 Vũ Thị Đổi Lao công Thành viên
6 Nguyễn Thị Phấn Lao công Thành viên

 (Danh sách trên gồm 06 thành viên)
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